
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4, phố Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

03/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BAAT VIET NAM

0108254842

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Xây dựng công trình công ích 4220

4. Đại lý du lịch 7911

5. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

6. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

7. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

8. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

9. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Khách sạn
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh daonh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(Không báo gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, 
quán bar).

5510

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Chăn nuôi dê, cừu 0144

13. Chuẩn bị mặt bằng 4312

14. Lắp đặt hệ thống điện 4321

15. Chăn nuôi trâu, bò 0141

16. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BAAT VIET NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAAT VIET NAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: BAAT VIET NAM .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966788989
Email: buaanantoan2017@gmail.com

Fax:
Website:
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18. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

19. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

21. Chăn nuôi khác 0149

22. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

23. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

24. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

25. Chăn nuôi gia cầm 0146

26. Bán buôn gạo 4631

27. Bán buôn đồ uống 4633

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, 
quán bar)

5630

30. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình
- Thiết kế kiến trúc  công trình;
- Thiết kế kết cấu công trình;
- Thiết kế điện - cơ điện công trình
- Thiết kế cấp - thoát nước
- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt
- Giám sát thi công xây dựng
- Khảo sát địa hình
- Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
- Dịch vụ tư vấn đấu thầu

7110

31. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

32. Phá dỡ 4311

33. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

34. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ

4210

35. Chăn nuôi lợn 0145

36. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

37. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

38. Xây dựng nhà các loại 4100

39. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

40. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610
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7.200.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM CÔNG 
KIÊN

Tổ 3, Phường 
Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

331.200 3.312.000.000 46,000

Tổng số 331.200 3.312.000.000 46,000

011764360

2 LÊ VĂN 
THẮNG

Xóm 17, Thôn 4, 
Xã Thạch Đà, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

36.000 360.000.000 5,000

Tổng số 36.000 360.000.000 5,000

0010780135
74

3 HOÀNG NAM Phố Khánh 
Thành, Phường 
Tân Thành, 
Thành phố Ninh 
Bình, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

36.000 360.000.000 5,000

Tổng số 36.000 360.000.000 5,000

0370790023
96

4 LÊ VIỆT 
DŨNG

Số 19 ngõ 955, 
đường Hồng Hà, 
Phường Chương 
Dương, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

316.800 3.168.000.000 44,000

Tổng số 316.800 3.168.000.000 44,000

0010810021
46

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       037079002396
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phố Khánh Thành, Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 270, đường Nguyễn Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG NAM Nam

01/02/1979 Kinh Việt Nam

06/04/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư tru và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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